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TÓM TẮT 

Trong nghiên cứu này đã khảo sát biến thiên thành phần nitơ (TN và N-NH4
+
) và photpho 

(TP) trong hệ yếm khí sử dụng đệm vi sinh chuyển động (MBR) và cố định (FBR) xử lý nước thải 

chăn nuôi lợn sử dụng hai loại vật liệu mang polyuretan (PU) và polyetylen (PE). Thí nghiệm được 

tiến hành ở qui mô phòng thí nghiệm với cột phản ứng 12 L, tốc độ dòng 1,0 l/h, tải trọng 4 và 6 

gCOD/l/ngày, nhiệt độ 37±2 
o
C, pH 7,1-7,5. Kết quả nghiên cứu cho thấy PU phù hợp hơn để loại 

bỏ TN, trong khi đó PE cho hiệu quả loại TP tốt hơn. Ở tải trọng 6 gCOD/l/ngày, TN đầu ra từ hệ 

MBR và FBR tương ứng giảm trung bình khoảng 14,91 % và 16,13 %. Ở tải trọng này TN biến 

thiên giảm và ổn định hơn so với tải trọng 4 gCOD/l/ngày và so với vật liệu mang PE. Amoni có xu 

hướng biến thiên không ổn định trong 2 chế độ tải trọng và 2 loại vật liệu mang nghiên cứu. Mức 

giảm TN tương đương ở 2 hệ, đạt khoảng 36 % với tải trọng 6 gCOD/l/ngày.  

Từ khoá: Nước thải chăn nuôi lợn, TN, TP, yếm khí, MBR, FBR, PE, PU. 

1. GIỚI THIỆU 

Việc loại bỏ các thành phần ô nhiễm hữu cơ, nitơ, photpho trước khi thải ra môi trường là một 

yêu cầu cấp thiết nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe con người [1, 2]. Có 

rất nhiều phương pháp để xử lý nước thải chăn nuôi lợn trong đó phương pháp sinh học, đặc biệt là 

yếm khí được coi là phương pháp vừa mang lại lợi ích cho kinh tế, vừa mang lại lợi ích cho xã hội, 

thân thiện với môi trường, có nhiều lợi thế hơn so với các biện pháp sinh học khác và được ứng 

dụng ở nhiều nước trên thế giới [3-5]. Công nghệ sử dụng màng vi sinh trên vật liệu mang cho thấy 

tiềm năng trong việc tận dụng được nguồn dinh dưỡng và phân giải các chất [6]. Trong nghiên cứu 

này đã khảo sát biến thiên của thành phần dinh dưỡng (TN và TP) trong hệ yếm khí xử lý nước thải 

chăn nuôi lợn sử dụng vật liệu mang Polyuretan và Polyetylen.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Hệ MBR và FBR qui mô phòng thí nghiệm 

Xử lý nước thải chăn nuôi lợn với hệ phản ứng đệm mang vi sinh qui mô phòng thí nghiệm 

(12L/ngày). Bộ điều nhiệt 37±2 
o
C; pH 7,1-7,5. Vật liệu mang vi sinh PU và PE được nạp 1/3 thể 

tích cột phản ứng với 2 chế độ đệm di chuyển và cố định (Hình 1).  

2.2. Nghiên cứu thực nghiệm biến thiên TN và TP 

Nghiên cứu với nước thải chăn nuôi lợn thực với tải trọng 2,5-3 gCOD/l/ngày (khởi động) và 

4 và 6 gCOD/l/ngày (xử lý); lưu lượng 1,0 l/h. Nguồn VSV: bùn yếm khí của nhà máy sản xuất bia 

Sabeco. Phương pháp lấy mẫu và phân tích theo tiêu chuẩn Việt Nam. Tần suất lấy mẫu nước đầu 

vào và ra khoảng 2-3 ngày/đợt, phân tích các thông số TN, N-NH4
+
 và TP. 
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Hình 1. Mô hình hệ thống yếm khí kết hợp vật liệu mang vi sinh. 

 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Khảo sát biến thiên của TN, TP trong hệ yếm khí sử dụng vật liệu mang PU và PE 

Mẫu nước thải chăn nuôi lợn thực tế (14 đợt lấy mẫu) có COD: 3629-8663 mg/l; TN và TP 

tương ứng 261-733 và 47-104 mg/l. Trong đó giá trị amoni (N-NH4
+
 mg/l) khoảng 222-658 mg/l. 

3.3.1. Hệ MBR và FBR sử dụng vật liệu mang PU 

Diễn biến của TN, N-NH4
+ 

và
 
TP ở hệ sử dụng liệu mang PU chuyển động (MBR) và cố định 

(FBR) được chỉ ra ở hình 2. Mức giảm TN ở cả 2 chế độ vận hành khoảng 10%, không có sự khác 

biệt đáng kể giữa hệ MBR và FBR (9,82 % và 10,4 % với 4 gCOD/l.ngày). Ở 6 gCOD/l.ngày, mức 

giảm tương ứng 14,91 % và 16,13 % (giá trị trung bình). Giá trị N- NH4
+
 đầu ra hệ MBR và FBR 

tăng trong trong 5 ngày đầu sau đó giảm không đáng kể. Ở 4 và 6 gCOD/l/ngày, N- NH4
+
 đầu ra là 

227 mg/l và 232 mg/l và 339 mg/l và 345 mg/l ứng với hệ MBR và FBR (giá trị trung bình). 

Ở tải trọng 4 và 6 gCOD/l/ngày, TP đầu vào tương ứng (trung bình) 51,2 mg/l và 79,8 mg/l. 

Mức giảm ở hai hệ MBR và FBR khoảng 12,5 % và 14,3 % với tải trọng 4 gCOD/l/ngày; 26,2 % và 

22,4 % với 6 g COD/l/ngày. Tương tự như TN, không thấy sự khác biệt đáng kể giữa FBR và MBR 

về TP đầu ra. 

3.3.2. Hệ MBR và FBR sử dụng vật liệu mang PE 

Hệ yếm khí sử dụng vật liệu mang PE có diễn biến TN, N-NH4
+
 và TP với 2 chế độ tải trọng 

được thể hiện trong Hình 3. Có thể thấy sự khác biệt khá rõ rệt về mức giảm TN ở đầu ra giữa hai 

vật liệu mang sử dụng với PE mức giảm thấp hơn so với PU. Ở 4 và 6 gCOD/l/ngày với TN đầu 

vào tương ứng trung bình 333 và 454 mg/l, mức giảm ở đầu ra tương ứng là 7,8 % (MBR), 4,8 % 

(FBR) và 7,5 % (MBR) và 2,2 % (FBR) với tải trọng sau. 

Gíá trị N-NH4
+
 có xu hướng tăng so với đầu vào và tại một số thời điểm. Mức giảm không rõ 

rệt và không khác biệt giữa 2 hệ phản ứng.  

Mức giảm TP ở đầu ra cả 2 hệ là khá rõ rệt. Hình 3 cho thấy PE có khả năng xử lý TP tốt hơn 

PU, đặc biệt ở tải trọng hữu cao 6 gCOD/l/ngày, giảm tương ứng 36,7 % và 27,4 %. 
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Hình 2. Biến thiên TN, N- NH4
+
 và TP ở hệ yếm khí sử dụng vật liệu mang PU. 

 

 
Hình 3. Biến thiên TN, N- NH4

+
 và TP ở hệ yếm khí sử dụng vật liệu mang PE. 
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4. KẾT LUẬN  

Vật liệu mang PU phù hợp hơn cho quá trình loại bỏ TN, giảm 14,91 % và 16,13 % tương 

ứng ở hệ MBR và FBR với tải trọng 6 gCOD/l/ngày. Amoni có xu hướng biến thiên không ổn định 

trong 2 chế độ tải trọng và 2 loại vật liệu mang nghiên cứu, thậm chí có thời điểm tăng so với đầu 

vào. Vật liệu mang PE cho khả năng loại bỏ TP tốt hơn PU và có mức giảm tương đương ở 2 hệ, đạt 

khoảng 36 % ở 6 gCOD/l/ngày. 

Mặc dù chưa thấy rõ sự khác biệt giữa hệ MBR và FBR về hiệu quả xử lý TN, TP. Tuy nhiên 

đánh giá chung trong khoảng 3 tháng vận hành hệ MBR có thời điểm tốt hơn FBR. Trong nghiên 

cứu tiếp theo sẽ tiến hành ở quy mô lớn hơn và với thời gian dài hơn để đánh giá đầy đủ hơn xu 

hướng biến thiên cũng như hiệu quả tách loại các thành phần này trong nước thải. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu được hỗ trợ từ Nhiệm vụ NĐT 31.JPA/17, các tác giả xin trân trọng 

cảm ơn. 
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SUMMARY 

In this research, the variation of nitrogen (TN and N-NH4
+
) and phosphorus (TP) in moving 

and fixed bed biofilm reactor (MBR and FBR) uses two kinds of carrying materials: polyurethane 
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(PU) and polyethylene (PE) for piggery wastewater treatment. The experiments were conducted in a 

laboratory scale with a 12 L reaction column, a flow rate of 1,0 l/h, and loading rates of 4 and  

6 gCOD/l/day. Date, temperature 37 ± 2 
o
C, pH 7, 1-7.5. The results showed that PU is more 

suitable for nitrogen removal, whereas PE has higher efficiency for phosphorous removal. At  

6 gCOD/l/day, the TN values in effluents of the MBR and FBR were reduced about 14.91 % and 

16.13 % in average, respectively. At this loading rate, TN variable reduction was found to be more 

stable than that of 4 gCOD/l/day and compared with PE carrying material. Ammonium variation 

tends to turn unstable in both loading rates and with 2 types of studied carrying material. The TN 

reduction varied similarly in 2 systems, reaching about 36 % with a loading rate of 6 gCOD/l/day.   

Keywords: Piggery wastewater, TN, TP, anaerobic, MBR, FBR, PE, PU. 

  


